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V/v yêu cầu báo giá lắp đặt camera 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Cảnh Thuỵ, ngày 29 tháng 05 năm 2026 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

 

Trạm Y tế Cảnh Thuỵ có nhu cầu lắp đặt hệ thống camera năm 2026 theo yêu 

cầu chi tiết như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trạm Y tế Cảnh Thuỵ 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Chuyền 

- Chức vụ: Nhân viên phòng Hành chính, tài chính, nhân sự, Dược - TBYT, cận 
lâm sàng. 

- Số điện thoại: 0393.178.424 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính, tài chính, nhân sự - Dược, TBYT, 

cận lâm sàng thuộc Trạm Y tế Cảnh Thuỵ - TDP Bắc Am, phường Cảnh Thuỵ, tỉnh 

Bắc Ninh. 

Nhận qua email: tramytecanhthuy@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 05 ngày kể từ ngày đăng tải trên cổng thông tin 

của đơn vị đến trước 7 giờ 00 phút ngày 03/6/2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 100 ngày kể từ ngày báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

Địa điểm cung cấp: Hàng hóa được vận chuyển, lắp đặt, bàn giao, nghiệm thu 

tại Trạm Y tế Cảnh Thuỵ - TDP Bắc Am, phường Cảnh Thuỵ, tỉnh Bắc Ninh. 

Hàng hóa đề nghị báo giá như sau: 
 

TT 
Danh mục dịch 

vụ 
Quy cách/ tiêu chuẩn 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

 

1 

Đầu ghi hình 

 
- Đầu ghi hình NVR 8 kênh 

Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 

Hỗ trợ độ phân giải ghi hình lên đến 12MP 

Băng  thông  đến  lên  tới  80 Mbps 
Cổng ra HDMI độ phân giải 4K 

 

Chiếc 

 

01 
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2 

 

 

 

Ổ đĩa cứng  

Ổ đĩa cứng, dung lượng 4TB, dùng để 

lưu trữ dữ liệu sử dụng cho đầu ghi hình  

Loại  ổ  cứng:  Ổ  cứng  Camera 

Dung   lượng:   4TB 

Bộ nhớ  đệm:  256MB 

Kích  thước:  3,5   inch 

 

 

 

Chiếc 
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3 

 

 

 

 

Camera quan sát  

- Cảm biến 1/2.9″ progressive scan 

CMOS 
- Chuẩn nén H.265, H.265+, H.264, 

H.264+; Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu 

- Độ nhạy sáng Color: 0.005 Lux @ 

(F1.6, AGC ON) 

- Độ phân giải tối đa (1920 × 

1080)/25fps 
- Ống kính 2.8/4mm 

- Tầm xa hồng ngoại/Ánh sáng trắng: 

50m 

 

 

 

 

 

Chiếc 
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4 

 

 

 

 

Tivi TCL LED 

55inch 

Kích cỡ màn hình 55 inch Công nghệ 

hình ảnh Độ phân giải 3840 x 2160 

(Ultra HD 4K)Nâng cao màu sắc động 

Dynamic Color EnhancementĐộ phân 

giải 4KLoại màn hình LCDTần số quét 

60HzLoại tivi Google tiviCông nghệ âm 

thanh 2 loa, 19 W, Dolby Audio, DTSHệ 

điều hành Google TVTiện ích nổi bật 

Tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt, 

Tích hợp trợ lí ảo Google 
AssistantThương hiệu TCL 

 

 

 

 

Chiếc 
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Thiết bị chuyển 

mạch 10 cổng 

Tốc độ LAN: 10/100Mbps 

Số cổng: 8 Cổng 

Cổng kết nối: 10*10/100 Mbps RJ45 

Ports với 8 cổng PoE+ (Cổng 1 đến Cổng 

8) 

Switch cổng quang: Không tích hợp 

Switch quản lý: Unmanaged Switch 

Switch POE: 8 cổng PoE 
Kiểu Switch: Switch 10/100Mbps 

Chất liệu vỏ: Vỏ kim loại 

 

 

 

 

Cái 
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Thiết bị chuyển 

mạch TP-Link,  

Tốc độ LAN: 10/100Mbps 

Số cổng: 6 Cổng 

Cổng kết nối: 6× 10/100 Mbps RJ45 

Ports (4× 10/100 Mbps 802.3af/at PoE+ 

Ports) 

Switch cổng quang: Không tích hợp 

Switch quản lý: Unmanaged Switch 

Switch POE: 4 cổng PoE 

Kiểu Switch: Switch 10/100Mbps 

Chất liệu vỏ: Vỏ kim loại 

 

 

 

 

Cái 
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Dây cáp mạng  

Dây cáp mạng UTP CAT5 DS-

1LN5EUEC0 

Cáp mạng 8 lõi đồng Cat 5E, vỏ HDPE 

cuộn 305m màu xám 
HIKVISION DS-1LN5EUEC0 tiêu 

chuẩn Cat 5e 

Cáp 8 lõi đồng tiết diện 0.45mm. 

Vỏ HDPE. 
Cuộn màu xám 

 

 

 

 

Mét 

 

 

 

 

150 

 

8 

 

Hộp nối 
Hộp nối 23.5*23.5 SP/Sino 

 

Cái 
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 Tổng cộng: 08 khoản 

(Có bảng phụ lục chi tiết kèm theo) 

Đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm báo giá./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Cổng TT đơn vị; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Đào Văn Thành 



 



MẪU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Trạm Y tế Cảnh Thuỵ 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trạm Y tế Cảnh Thuỵ, chúng tôi: ………[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; 

trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá ( gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, 

địa chỉ của các thành viên liên danh] Báo giá gói lắp đặt camera năm 2026: 

1. Báo giá gói lắp đặt camera năm 2026: 

 

 

STT 

 

Danh mục dịch vụ 

 

Mô tả dịch vụ 
Khối lượng 

mời thầu 

 

Đơn vị tính 

 

Đơn giá 

 

Thành tiền 

1 
      

2 
      

… 
      

 
Tổng cộng: 

 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 100 ngày, kể từ ngày báo giá. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 
nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của 
pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các dịch vụ nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 
…., ngày .... tháng năm 2026 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 
(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 


